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1. Phương pháp lập báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn (Mẫu B14-TLĐ) 
A. Các chỉ tiêu cơ bản 



+ Lao động làm căn cứ tính tổng quỹ lương đóng kinh phí công đoàn là lao động thuộc 
đối tượng đóng BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đến ngày 30/6 năm trước 
cộng với số lao động thuộc đối tượng đóng BHXH dự kiến tăng, trừ số lao động thuộc 
đối tượng đóng BHXH dự kiến giảm trong năm. 
Đối với số lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc nhưng cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp chưa đóng BHXH, Công đoàn cơ sở căn cứ tiền lương trong hợp đồng lao 
động của đối tượng này để tính quỹ lương làm căn cứ đóng kinh phí công đoàn đề nghị 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng. 
+ Đoàn viên để tính quỹ lương đóng đoàn phí công đoàn là đoàn viên dự kiến đến ngày 
31/12 năm trước, cộng (trừ) số đoàn viên dự kiến tăng, giảm trong năm. Mức đóng đoàn 
phí của đoàn viên theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
B. Các chỉ tiêu thu, chi tài chính công đoàn 
- Cột 1 - Ước thực hiện năm trước: Căn cứ số thực hiện trên sổ thu, chi tài chính công 
đoàn cơ sở, ước tính số thu, chi của thời gian còn lại trong năm để ghi vào các nội dung 
thu, chi ước của năm trước. 
- Cột 2 - Dự toán năm nay: Căn cứ số liệu của từng chỉ tiêu thu, chi ước thực hiện năm 
trước; căn cứ vào tình hình thực tế về lao động, tiền lương, dự kiến nguồn thu được để lại 
đơn vị sử dụng; dự kiến các nội dung chi tiền lương, các khoản đóng theo lương của cán 
bộ công đoàn chuyên trách, chi phụ cấp cán bộ công đoàn; chi quản lý hành chính; chi 
hoạt động của ban chấp hành, các nội dung chi khác để xây dựng số liệu cho từng nội 
dung thu, chi cụ thể. 
- Cột 3 - Cấp trên duyệt: Công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp căn cứ số liệu trong Báo 
cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở lập để phê duyệt các nội dung thu, chi, nộp 
cấp trên. 
Các chỉ tiêu thu, chi tài chính công đoàn: 
* Mục I. Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ 
Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ (Mã số 10): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số liệu chỉ 
tiêu Tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ của năm trước. 
* Mục II. Phần thu 
- Thu Đoàn phí công đoàn (Mã số 22): Căn cứ vào quỹ lương đóng ĐPCĐ và mức đóng 
đoàn phí của đoàn viên theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
- Thu Kinh phí công đoàn (Mã số 23): Đối với đơn vị được phân cấp thu, căn cứ vào Quỹ 
tiền lương đóng kinh phí công đoàn để tính số kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp phải 
nộp trong năm. Đối với đơn vị không được phân cấp thu thì không phải phản ánh. 
- Các khoản thu khác (Mã số 25 = Mã số 25.01 + Mã số 25.02) 
+ Chuyên môn hỗ trợ (Mã số 25.01): Số liệu ghi chỉ tiêu này căn cứ số chuyên môn hỗ 
trợ năm trước và số ước trong năm dự toán. 



+ Thu khác (Mã số 25.02): Số liệu ghi chỉ tiêu này căn cứ trên số thu khác năm trước và 
số ước trong năm dự toán. 
- Tài chính công đoàn cấp trên cấp (Mã số 28): 
+ Kinh phí công đoàn cấp trên cấp theo phân phối (Mã số 28.01): Căn cứ vào Quỹ tiền 
lương đóng kinh phí công đoàn để tính số kinh phí công đoàn doanh nghiệp phải nộp 
trong năm nhân với tỷ lệ KPCĐ công đoàn cơ sở được sử dụng theo quy định của Tổng 
Liên đoàn. 
+ Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ (Mã số 28.02): Căn cứ vào nguồn tài chính 
công đoàn của đơn vị và số chi hoạt động công đoàn trong năm để đề nghị cấp trên cấp 
hỗ trợ. 
- Nhận bàn giao tài chính công đoàn (Mã số 40): Căn cứ tài chính công đoàn của các 
công đoàn bộ phận khi các công đoàn bộ phận này từ đơn vị công đoàn khác chuyển đến. 
* Mục III. Phần chi 
- Từ mã số 31 đến mã số 37: Căn cứ vào nguồn kinh phí hiện có và số kinh phí được sử 
dụng trong năm và hoạt động công đoàn của đơn vị để phản ánh số chi cho phù hợp với 
quy định của các cấp công đoàn. 
- ĐPCĐ, KPCĐ đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp (Mã số 39): Căn cứ vào nguồn kinh phí 
công đoàn và đoàn phí công đoàn trong năm dự toán được phân cấp thu nhân với tỷ lệ 
nộp cấp trên theo quy định của TLĐ. 
- Bàn giao tài chính công đoàn (Mã số 42): Căn cứ tài chính công đoàn của các công 
đoàn bộ phận khi có sự bàn giao các công đoàn bộ phận này cho các đơn vị công đoàn 
khác. 
* Mục IV. Tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ 
- Tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ (Mã số 50): Phần chênh lệch giữa chỉ tiêu Tài 
chính công đoàn tích lũy đầu kỳ, Phần thu với Phần chi. 
* Mục V. Dự phòng 
- Kinh phí dự phòng (Mã số 70): Căn cứ số thu tài chính công đoàn, số chi tài chính công 
đoàn và quy định định của Tổng Liên đoàn để phản ánh số dự phòng tài chính. 
 

 


